Phụ lục: 02
CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA NGHIỆM THU ĐIỀU TRA RỪNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1157/QĐ-BNN-TCLN ngày  26/ 5/2014

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1. Mẫu số 01: Văn bản đề nghị nghiệm thu hạng mục, sản phẩm dự án 
2. Mẫu số 02: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện điều tra rừng 
3. Mẫu số 03: Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng  
4. Mẫu số 04: Biên bản xác nhận chỉnh sửa, bổ sung 
5. Mẫu số 05: Biên bản bàn giao tài liệu/sản phẩm
II. ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT 

6. Mẫu số 06: Báo cáo đánh giá giám sát kết quả kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng hạng mục, sản phẩm điều tra rừng 

7. Mẫu số 07: Biên bản kiểm tra ngoại nghiệp 

8. Mẫu số 08: Biên bản kiểm tra nội nghiệp 

9. Mẫu số 09: Biên bản xác nhận chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) 

10. Mẫu số 10: Biên bản xác nhận khối lượng, chất lượng sản phẩm 
III. CHỦ ĐẦU TƯ

11. Mẫu số 11: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm  

12. Mẫu số 12: Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành 

Mẫu số 01
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:....

V/v đề nghị nghiệm thu hạng mục, sản phẩm, dự án
	(Địa danh), ngày    tháng    năm 201…


 

Kính gửi: Chủ đầu tư dự án 

Căn cứ:

Quyết định số (số Quyết định) ngày (ngày tháng năm phê duyệt) của (cấp phê duyệt Quyết định) phê duyệt, Kế hoạch, .. Dự toán .........;

Quyết định giao việc, giao ngân sách,.........

Dự án (tên dự án, nhiệm vụ) Kế hoạch thực hiện .... - Dự toán (Dự toán Dự án) đã được đơn vị (tên đơn vị thực hiện) thực hiện từ tháng.....năm..... đến tháng ..... năm ...... đảm bảo khối lượng và chất lượng sản phẩm.

(Tên đơn vị thực hiện) đã lập báo cáo tổng kết thực hiện Dự án; báo cáo kiểm tra, nghiệm thu của cấp đơn vị thực hiện (hồ sơ lập theo quy định gửi kèm theo công văn này).

Kính đề nghị (tên cơ quan quản lý dự án) nghiệm thu dự án, dự án (tên dự án, dự án hoặc hạng mục dự án).

Trân trọng cảm ơn.

 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- (Đơn vị kiểm tra);
- Lưu VT.
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 

Mẫu số 02
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............
	(Địa danh), ngày...... tháng..... năm 201…


 

BÁO CÁO TỔNG HỢP  KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
.................................................................................................

......................................................................................................................

1. Các cơ sở pháp lý để thực hiện: 
2. Hình thức đầu tư: 

3. Phạm vi thực hiện: 

4. Đơn vị thực hiện: (nêu rõ tên đơn vị liên quan thực hiện các hạng mục công việc)

5. Thời gian thực hiện: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc thực hiện các hạng mục công việc)

6 . Khối lượng, chất lượng công việc; thành quả của dự án: (nêu rõ khối lượng công việc theo kế hoạch, dự toán phê duyệt và thực tế thực hiện; thống kê các danh mục sản phẩm )

7. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thực hiện:
- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy:

- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng:

8. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: 

9. Đề xuất, kiến nghị;

10. Phụ lục (Danh mục sản phẩm; biểu mẫu tổng hợp số liệu ...)

 

	 
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Báo cáo này dùng chung cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án.
Mẫu số 03
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............
	(Địa danh), ngày...... tháng..... năm 201…


 

BÁO CÁO
KIỂM TRA NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG

.................................................................................................

......................................................................................................................

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Đơn vị thực hiện:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm …… đến tháng … năm ……

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thực hiện:

4. Khối lượng đã thực hiện:

5. Tài liệu đã sử dụng trong thực hiện: (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thực hiện)

6. Tổ chức thực hiện:

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA NGHIỆM THU DỰ ÁN CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu:

2. Thành phần kiểm tra nghiệm thu 
3. Nội dung và mức độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của dự án).

4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của dự án).

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thực hiện) đã hoàn thành: (khối lượng thực hiện)

2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thực hiện đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng theo quy định trong biện pháp kỹ thuật...; đã phê duyệt.

3. Giao nộp sản phẩm: (nêu tên sản phẩm) đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng chuẩn bị giao nộp để kiểm tra, nghiệm thu theo quy định trong biện pháp kỹ thuật ....; dự toán Dự án đã phê duyệt.

4. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

	  
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Báo cáo này dùng chung cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án.

Mẫu số 04
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............
	(Địa danh), ngày...... tháng..... năm 201…


 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA, BỔ SUNG
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm hoặc công việc) .....
Căn cứ ý kiến kiểm tra tại Biên bản kiểm tra chất lượng số:...., và kết quả chỉnh sửa của đơn vị thực hiện ................, nhóm kiểm tra nghiệm thu của (đơn vị thực hiện) đã kiểm tra và xác nhận đơn vị đã chỉnh sửa theo các ý kiến kiểm tra.

Chất lượng hạng mục, sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

 

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ và tên )
 

	
	


 

Mẫu số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU/SẢN PHẨM
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

Hôm nay, ngày  tháng    năm 201..., tại .............................., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO:
Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:

Đại diện:

- Ông/Bà:................................., Chức vụ:..........................................

- Ông/Bà:................................., cán bộ bàn giao tài liệu

BÊN NHẬN: (

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:

Đại diện:

- Ông/Bà:................................., Chức vụ:..........................................

- Ông/Bà:................................., cán bộ tiếp nhận tài liệu

Hai bên cùng bàn giao tài liệu/sản phẩm (đã được kiểm tra, nghiệm thu) thực hiện dự án theo danh sách sau:

	TT
	Tài liệu
	Số lượng
	Hình thức
	Ghi chú

	1.

2.
	 
	 
	 
	 


Hai bên xác nhận đã giao và nhận đầy đủ theo danh sách tài liệu trên.

Biên bản lập thành ... .bản, mỗi bên giữ .... bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

	Người nhận
(Ký, họ và tên)
	Người giao
(Ký, họ và tên)

	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên và đóng dấu)


 

Mẫu số 06
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN KIỂM TRA 

(TƯ VẤN GIÁM SÁT)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............
	(Địa danh), ngày...... tháng..... năm 201.…


 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 
KIỂM TRA NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

......................................................................................................................

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Đơn vị thực hiện:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……. đến tháng … năm …….

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thực hiện:

4. Khối lượng đã thực hiện:

5. Tài liệu đã sử dụng trong thực hiện: (nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thực hiện)

6. Tổ chức thực hiện:

III. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
IV. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thực hiện)

V. TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TRA (TƯ VẤN GIÁM SÁT)
1. Cơ sở pháp lý để thực hiện:

- Hợp đồng về việc kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm giữa chủ đầu tư và cơ quan kiểm tra (hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền ...) 
- Dự án, Biện pháp kỹ thuật; dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

2. Thành phần kiểm tra: 

3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày …tháng….năm…... đến ngày …tháng….năm.….

4. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của dự án theo quy định).

5. Kết quả kiểm tra: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra khối lượng và chất lượng sản phẩm của các hạng mục công việc)

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thực hiện) đã hoàn thành: (nêu rõ khối lượng hạng mục, sản phẩm đã hoàn thành)

2. Về chất lượng: (nêu tên hạng mục, sản phẩm) đã thực hiện đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, biện pháp kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt.

3. Về mức độ khó khăn, thay đổi công nghệ, giải pháp, điều kiện thực hiện và khối lượng công việc (nếu có): 
4. Giao nộp sản phẩm: (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định của dự án, 

5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận (hoặc không chấp nhận) khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

 

	 
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Báo cáo này dùng (Đơn vị tư vấn giám sát) chung cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án.
 

Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN KIỂM TRA NGOẠI NGHIỆP
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

......................................................................................................................

Bên kiểm tra (Tư vấn giám sát)

Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Đơn vị kiểm tra:

Bên được kiểm tra (Đơn vị thực hiện)

Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Đại diện chính quyền cơ sở kiểm tra:

Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Đơn vị được kiểm tra (đơn vị thực hiện):

Địa điểm kiểm tra: .............................................................................................................

1. Đã kiểm tra những công việc sau: (địa điểm, nội dung công việc .........................)

2. Kết quả kiểm tra:

3. Nhận xét: 

4. Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

5. Ý kiến đơn vị được kiểm tra:

Biên bản kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, lập thành 03 (ba) bản để lập hồ sơ nghiệm thu (số lượng biên bản có thể thay đổi nếu cần lưu).

 

	
	

	ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Biên bản này dùng (Đơn vị tư vấn giám sát) chung cho từng hạng mục, sản phẩm (kiểm tra ngoại nghiệp ....)
Mẫu số 08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI NGHIỆP
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

......................................................................................................................

Bên kiểm tra (Tư vấn giám sát)
Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Đơn vị kiểm tra:

Bên được kiểm tra (Đơn vị thực hiện)
Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Đơn vị được kiểm tra (đơn vị thực hiện dự án):

1. Đã kiểm tra những công việc sau: (Tổng hợp các phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà đơn vị kiểm tra đã thực hiện).

2. Kết quả kiểm tra:

3. Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo Biện pháp kỹ thuật; dự toán đã phê duyệt, quy trình kỹ thuật, tài liệu kỹ thật..).

4. Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

5. Ý kiến đơn vị được kiểm tra:

Biên bản kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, lập thành 03 (ba) bản để lập hồ sơ nghiệm thu (số lượng biên bản có thể thay đổi nếu cần lưu).

 

	
	

	ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Biên bản này dùng (Đơn vị tư vấn giám sát) chung cho từng hạng mục, sản phẩm (kiểm tra nội nghiệp ....)
Mẫu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày...... tháng..... năm 201.…
BIÊN BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA, BỔ SUNG
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

......................................................................................................................

Căn cứ ý kiến kiểm tra tại Biên bản kiểm tra chất lượng số:.... của đơn vị kiểm tra (tên đơn vị kiểm tra) và kết quả chỉnh sửa của đơn vị thực hiện (tên đơn vị thực hiện). (tên đơn vị kiểm tra) đã kiểm tra và xác nhận đơn vị thực hiện đã chỉnh sửa theo các ý kiến kiểm tra chất lượng.

Chất lượng sản phẩm hạng mục, sản phẩm công việc đạt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm và biện pháp kỹ thuật; dự toán đã phê duyệt.

 

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

Mẫu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày  tháng    năm 201....
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
.................................................................................................

......................................................................................................................

- Căn cứ văn bản giao nhiệm vụ...

- Căn cứ hợp đồng số....(nếu có)
- Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm của (tên đơn vị kiểm tra), đối với hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm) thuộc dự án (tên dự án, nhiệm vụ) của (tên đơn vị thực hiện) đơn vị thực hiện.

Hôm nay ngày   tháng    năm 201…., chúng tôi gồm:

BÊN KIỂM TRA: (Tư vấn giám sát)

Địa chỉ :

Điện thoại :                                Fax:

Đại diện:                                   Chức vụ:

BÊN THỰC HIỆN: (Tên đơn vị thực hiện)

Địa chỉ:

Điện thoại:         Fax:

Đại diện:           Chức vụ:

Hai bên thống nhất lập biên bản với các điều khoản sau:

1. Khối lượng sản phẩm
a. Khối lượng sản phẩm của phần việc đã thực hiện:

(liệt kê sản phẩm đã thực hiện theo biện pháp kỹ thuật......; dự toán đã phê duyệt)
b. Khối lượng sản phẩm giao nộp:

(liệt kê sản phẩm đã giao nộp)

2. Chất lượng sản phẩm
(Tên đơn vị kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp chủ đầu tư như sau:

(nêu nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc)

Các sản phẩm của (tên đơn vị thực hiện) thống kê số lượng sản phẩm; chất lượng theo nội dung (tên dự án, nhiệm vụ..) đã phê duyệt và các quy trình, biện pháp kỹ thuật.......
Biên bản này làm căn cứ đề nghị chủ đầu tư ...........................................................
	 ĐẠI DIỆN BÊN THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)



Mẫu số 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN 
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

......................................................................................................................

Căn cứ Quyết định số ……./……….. ngày … tháng … năm …………. của .............. thành lập Hội đồng nghiệp thu .......................

Được phê duyệt theo Quyết định số ……./……….. ngày … tháng … năm …………. của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp)

Các bên tiến hành nghiệm thu:

Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..    Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):……………………..    Chức vụ:…………………

Đại diện đơn vị kiểm tra, nghiệm thu/Hội đồng tư vấn nghiệm thu:

- Ông (Bà):…………………….     Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):.....……………… …   Chức vụ: ...........................

Đại diện đơn vị thực hiện:

- Ông (Bà):…………………….     Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):……………………      Chức vụ:…………………
Các bên lập biên bản nghiệm thu theo niên độ như sau:

1. Hạng mục, sản phẩm đã thực hiện theo niên độ: (nêu rõ tên các hạng mục, sản phẩm đã thực hiện)
2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:

a. Các văn bản:

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu hạng mục, sản phẩm của đơn vị thực hiện.

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu hạng mục, sản phẩm của đơn vị kiểm tra (Tư vấn giám sát).

b. Khối lượng và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã kiểm tra, nghiệm thu:

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn
vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Kế hoạch

được duyệt
	Thực tế
 thực hiện
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 


3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây:

a. Về thời gian thực hiện công đoạn dự án: Bắt đầu: ngày … tháng … năm ………. Kết thúc: ngày …. tháng … năm ……….

b. Về khối lượng đã hoàn thành: (nêu cụ thể khối lượng theo tên từng công đoạn, hạng mục công việc)

c. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán đã được duyệt:

- Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có)

d. Sản phẩm đã hoàn thành: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của Dự án, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán dự án đã được phê duyệt).

đ. Mức độ khó khăn (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc so với Dự án, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán đã được duyệt).

e. Về những thay đổi trong quá trình thực hiện so với yêu cầu: (nếu có)

Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)

- Về khối lượng phát sinh (nếu có)

- Về việc thay đổi biện pháp kỹ thuật đã được duyệt (nếu có)

4. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành

- Chấp nhận các thay đổi của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ chấp nhận mức độ khó khăn của Dự án, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán).

...........................................................................................................................................

 

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG
NGHIỆM THU
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 

Ghi chú: Biên bản này dùng chung cho Hội Đồng nghiệm thu ......................
Mẫu số 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN XÁC NHẬN
CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM ĐÃ HOÀN THÀNH DỰ ÁN

.................................................................................................

......................................................................................................................

Được phê duyệt theo Quyết định số ……./….. ngày … tháng … năm ……. của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp)

Các bên tiến hành nghiệm thu:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..    Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):……………………..    Chức vụ:………………… 

2. Đại diện đơn vị thực hiện:

- Ông (Bà):…………………….     Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):……………………      Chức vụ: Cán bộ thực hiện
Các bên lập biên bản nghiệm thu dự án như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện dự án: (nêu rõ tên các hạng mục đã thực hiện).

2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:
a. Các văn bản:

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ dự án, nhiệm vụ của (các) đơn vị thực hiện.

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ dự án của đơn vị kiểm tra (Tư vấn giám sát).

b. Khối lượng, mức khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã kiểm tra, nghiệm thu:

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Kế hoạch được duyệt
	Thực tế thực hiện
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 


3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây:
a. Về thời gian thực hiện dự án:

Bắt đầu: ngày … tháng … năm ………. Kết thúc: ngày …. tháng … năm ……….

b. Khối lượng đã hoàn thành: (nêu cụ thể tên các hạng mục, sản phẩm).

c. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán đã được duyệt.

- Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)

d. Sản phẩm giao nộp: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của Dự án, kế hoạch, Biện pháp kỹ thuật, dự toán dự án đã được phê duyệt).

- Về khối lượng phát sinh (nếu có):

4. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành của dự án.

- Chấp nhận loại khó khăn của các hạng mục công việc (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ chấp nhận mức độ khó khăn của Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán)

 

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)
 
	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

	 
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

	
	 


 

 

Phụ lục: 03
CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA NGHIỆM THU KIỂM KÊ RỪNG VÀ LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1157/QĐ-BNN-TCLN ngày  26/ 5/2014

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1. Mẫu số 01: Báo cáo nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm dự án   
2. Mẫu số 02: Biên bản bàn giao tài liệu/sản phẩm 
II. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG
3. Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra, nghiệm thu ngoại nghiệp (của đơn vị kiểm tra hành chính các cấp tỉnh, huyện).

4. Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội nghiệp (của đơn vị kiểm tra hành chính các cấp tỉnh, huyện).

5. Mẫu số 05: Biên bản kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm hoàn thành (của đơn vị kiểm tra hành chính các cấp tỉnh, huyện).

III. ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT (CHỦ ĐẦU TƯ)
6. Mẫu số 06: Báo cáo kiểm tra giám sát  chất lượng, khối lượng hạng mục sản phẩm kiểm kê rừng, lập hồ sơ quản lý rừng. 
7. Mẫu số 07: Biên bản kiểm tra giám sát ngoại nghiệp/Biên bản kiểm tra nội nghiệp.
8. Mẫu số 08: Biên bản xác nhận khối lượng chất lượng sản phẩm 
IV. CHỦ ĐẦU TƯ

9. Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành Dự án 
 

Mẫu số 01
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............
	(Địa danh), ngày...... tháng..... năm 201…


 

BÁO CÁO NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯƠNG SẢN PHẨM  DỰ ÁN 
KIỂM KÊ RỪNG VÀ LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
.................................................................................................

1. Các cơ sở pháp lý để thực hiện: 
2. Hình thức đầu tư: 

3. Phạm vi khu vực thực hiện: 

4. Đơn vị thực hiện: (nêu rõ tên các đơn vị liên quan thực hiện các hạng mục công việc)

5. Thời gian thực hiện: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc thực hiện các hạng mục công việc)

6 . Khối lượng, chất lượng công việc; thành quả của dự án: (nêu rõ khối lượng công việc theo Dự án; thống kê các danh mục sản phẩm ............................................ )

7. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thực hiện:
- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy:

- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng:

8. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: 

9. Đề xuất, kiến nghị;

10. Phụ lục (Danh mục sản phẩm; biểu mẫu tổng hợp số liệu ...)

 

	 
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Đơn vị thực hiện Dự án Báo cáo cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án.
Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU/SẢN PHẨM
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

Hôm nay, ngày  tháng    năm 201..., tại .............................., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO: (Đơn vị thực hiện)

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:

Đại diện:

- Ông/Bà:................................., Chức vụ:..........................................

- Ông/Bà:................................., cán bộ bàn giao tài liệu

BÊN NHẬN: (Đơn vị nhận bàn giao)

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:

Đại diện:

- Ông/Bà:................................., Chức vụ:..........................................

- Ông/Bà:................................., cán bộ tiếp nhận tài liệu

Hai bên cùng bàn giao tài liệu/sản phẩm (đã được kiểm tra, nghiệm thu) thực hiện dự án theo danh sách sau:

	TT
	Tài liệu
	Số lượng
	Hình thức
	Ghi chú

	1.

2.
	 
	 
	 
	 


Hai bên xác nhận đã giao và nhận đầy đủ theo danh sách tài liệu trên.

Biên bản lập thành ... .bản, mỗi bên giữ .... bản có giá trị pháp lý như nhau.

	 
Người nhận
(Ký, họ và tên)
	Người giao
(Ký, họ và tên)

	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN KIỂM TRA, NGHIỆM THU NGOẠI NGHIỆP  
Nội dung kiểm tra:

.................................................................................................

Bên kiểm tra (Đại diện đoàn kiểm tra):

Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Đơn vị kiểm tra:

Đơn vị được kiểm tra (đơn vị thực hiện):

Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Địa điểm kiểm tra: .............................................................................................................

1. Đã kiểm tra những công việc sau: (địa điểm, nội dung công việc .........................)

2. Kết quả kiểm tra:

3. Nhận xét: 

4. Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

5. Ý kiến đơn vị được kiểm tra:

Biên bản kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, lập thành 03 (ba) bản để lập hồ sơ nghiệm thu (số lượng biên bản có thể thay đổi nếu cần lưu).

 

	
	

	ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

XÁC NHẬN UBND XÃ SỞ TẠI

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Ghi chú: Biên bản này dùng (Đơn vị hành chính các cấp kiểm tra, nghiệm thu) chung cho từng hạng mục, sản phẩm (kiểm tra ngoại nghiệp ....)
Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN KIỂM TRA, NGHIỆM THU NỘI NGHIỆP  
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

......................................................................................................................

Bên kiểm tra (Đoàn kiểm tra)
Họ và tên:                                  Chức vụ: 

Đơn vị kiểm tra:

Bên được kiểm tra (Đơn vị thực hiện)
Họ và tên:                                  Chức vụ: 

1. Đã kiểm tra những công việc sau: (Tổng hợp các phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà đơn vị kiểm tra đã thực hiện).

2. Kết quả kiểm tra:

3. Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo, quy trình biện pháp kỹ thuật, tài liệu kỹ thật, dự toán đã được phê duyệt..).

4. Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

5. Ý kiến đơn vị được kiểm tra:

Biên bản kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, lập thành 03 (ba) bản để lập hồ sơ nghiệm thu (số lượng biên bản có thể thay đổi nếu cần lưu).

 

	
	

	ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Biên bản này dùng (Đơn vị hành chính các cấp kiểm tra, nghiệm thu) 
Mẫu số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG 

KIỂM KÊ RỪNG LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
- Căn cứ văn bản giao nhiệm vụ...

- Căn cứ hợp đồng số....

- Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm của (tên đơn vị kiểm tra), đối với hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm) thuộc dự án (tên dự án, nhiệm vụ) của (tên đơn vị thực hiện) thực hiện.

Hôm nay ngày   tháng    năm 201.., chúng tôi gồm:

BÊN KIỂM TRA NGHIỆM THU: (Tên đơn vị kiểm tra)

Địa chỉ :

Điện thoại :                                Fax:

Đại diện:                                   Chức vụ:

BÊN THỰC HIỆN: (Tên đơn vị thực hiện)

Địa chỉ:

Điện thoại:         Fax:

Đại diện:           Chức vụ:

Hai bên thống nhất lập biên bản với các điều khoản sau:

1. Khối lượng sản phẩm
-  Khối lượng sản phẩm của phần việc đã thực hiện: (liệt kê sản phẩm đã thực hiện theo biện pháp kỹ thuật; kế hoạch, dự toán đã phê duyệt...)

- Khối lượng sản phẩm giao nộp: (liệt kê sản phẩm đã giao nộp)

2. Chất lượng sản phẩm
(Tên đơn vị kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp chủ đầu tư như sau: (nêu nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc)

Các sản phẩm của (tên đơn vị thực hiện) thống kê theo danh mục các sản phẩm hoàn thành số lượng; chất lượng theo nội dung dự án ...............................................................................
3. Kết luận

Biên bản này làm căn cứ đề nghị chủ đầu tư thanh, quyết toán cho đơn vị thực hiện.

	 ĐẠI DIỆN BÊN THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 Ghi chú: Biên bản này dùng (Đơn vị hành chính các cấp kiểm tra, nghiệm thu)
Mẫu số 06
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN KIỂM TRA
(TƯ VẤN GIÁM SÁT)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.............
	(Địa danh), ngày...... tháng..... năm 201.…


 

BÁO CÁO KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC SẢN PHẨM KIỂM KÊ RỪNG LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Đơn vị thực hiện:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng … năm ……. đến tháng … năm …….

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thực hiện:

4. Khối lượng đã thực hiện:

5. Tài liệu đã sử dụng trong thực hiện Dự án: (nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thực hiện)

6. Tổ chức thực hiện:

III. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Đơn vị hành chính các cấp ....)
IV. HỒ SƠ NGHIỆM THU CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ nghiệm thu của đơn vị hành chính các cấp ....)

V. TÌNH HÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CỦA (TƯ VẤN GIÁM SÁT)
1. Cơ sở pháp lý để thực hiện:

- Hợp đồng về việc kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm giữa chủ đầu tư và cơ quan kiểm tra.

- Dự án, biện pháp kỹ thuật, dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm: (nêu đầy đủ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản).

2. Thành phần kiểm tra: 

3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày …tháng….năm…... đến ngày …tháng….năm.….

4. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của dự án theo quy định).

5. Kết quả kiểm tra: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra khối lượng và chất lượng sản phẩm của các hạng mục công việc)

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thực hiện) đã hoàn thành: (nêu rõ khối lượng hạng mục, sản phẩm đã hoàn thành)

2. Về chất lượng: (nêu tên hạng mục, sản phẩm) đã thực hiện đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, biện pháp kỹ thuật; dự toán đã phê duyệt.

3. Về mức độ khó khăn..... (nếu có): 

4. Giao nộp sản phẩm: (Nêu tên sản phẩm) giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong Dự án, 

5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận (hoặc không chấp nhận) khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

 

	 
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Báo cáo này dùng (Đơn vị tư vấn giám sát) chung cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án.
 

Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN KIỂM TRA
(NỘI NGHIỆP, NGOẠI NGHIỆP)
Hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm)

.................................................................................................

......................................................................................................................

Bên kiểm tra (Tư vấn giám sát)
Họ và tên:                                  Chức vụ: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đơn vị được kiểm tra (đơn vị thực hiện):

Họ và tên:                                  Chức vụ: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1. Đã kiểm tra những công việc sau: (Tổng hợp các phiếu ghi ý kiến kiểm tra, nêu rõ khối lượng công việc mà đơn vị kiểm tra đã thực hiện).

2. Kết quả kiểm tra:

3. Nhận xét: (chất lượng sản phẩm theo biện pháp kỹ thuật; kế hoạch; dự toán đã phê duyệt, tài liệu kỹ thật..).

4. Yêu cầu đối với đơn vị được kiểm tra:

5. Ý kiến đơn vị được kiểm tra:

Biên bản kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, lập thành 03 (ba) bản để lập hồ sơ nghiệm thu (số lượng biên bản có thể thay đổi nếu cần lưu).

 

	
	

	ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: Biên bản này dùng (Đơn vị tư vấn giám sát) 
Mẫu số 08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
.................................................................................................

- Căn cứ văn bản giao nhiệm vụ...

- Căn cứ hợp đồng số....(nếu có)
- Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm của (tên đơn vị kiểm tra), đối với hạng mục, sản phẩm: (tên hạng mục, sản phẩm) thuộc dự án (tên dự án, nhiệm vụ) của đơn vị thực hiện (tên đơn vị).

Hôm nay ngày   tháng    năm 201.., chúng tôi gồm:

BÊN KIỂM TRA: (Tư vấn giám sát)

Địa chỉ :

Điện thoại :                                Fax:

Đại diện:                                   Chức vụ:

BÊN THỰC HIỆN: (Tên đơn vị thực hiện)

Địa chỉ:

Điện thoại:         Fax:

Đại diện:           Chức vụ:

Hai bên thống nhất lập biên bản với các điều khoản sau:

1. Khối lượng sản phẩm
1. Khối lượng sản phẩm của phần việc đã thực hiện:

(liệt kê sản phẩm đã thực hiện(
2. Khối lượng sản phẩm giao nộp:

(liệt kê sản phẩm đã giao nộp)

2. Chất lượng sản phẩm
(Tên đơn vị kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp chủ đầu tư như sau:

(nêu nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc)

Các sản phẩm của (tên đơn vị thực hiện) thống kê số lượng đạt chất lượng theo nội dung (tên dự án, nhiệm vụ..) đã phê duyệt, theo biện pháp kỹ thuật ...................

Biên bản này làm căn cứ ...............................................................................................
 

	ĐẠI DIỆN BÊN THỰC HIỆN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 Ghi chú: Biên bản này dùng (Đơn vị Tư vấn giám sát)
Mẫu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
(Địa danh), ngày tháng    năm 201....
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH DỰ ÁN 

.................................................................................................

Căn cứ Quyết định số ……./……….. ngày … tháng … năm …………. của .............. thành lập Hội đồng nghiệp thu .......................

Được phê duyệt theo Quyết định số ……./……….. ngày … tháng … năm …………. của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp)

Các bên tiến hành nghiệm thu:

Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):……………………..    Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):……………………..    Chức vụ:…………………

Đại diện đơn vị kiểm tra, nghiệm thu/Hội đồng tư vấn nghiệm thu:

- Ông (Bà):…………………….     Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):.....……………… …   Chức vụ: ...........................

Đại diện đơn vị thực hiện:

- Ông (Bà):…………………….     Chức vụ:…………………

- Ông (Bà):……………………      Chức vụ:…………………

Các bên lập biên bản nghiệm thu theo niên độ như sau:

1. Hạng mục, sản phẩm đã thực hiện theo niên độ: (nêu rõ tên các hạng mục, sản phẩm đã thực hiện)

2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây:

a. Các văn bản:

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu hạng mục, sản phẩm của đơn vị thực hiện.

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu hạng mục, sản phẩm của đơn vị kiểm tra (Tư vấn giám sát).

b. Khối lượng và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã kiểm tra, nghiệm thu:

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn

vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Kế hoạch

được duyệt
	Thực tế

 Thực hiện
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 


3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra nghiệm thu, các bên xác nhận những điểm sau đây:

a. Về thời gian thực hiện công đoạn dự án: Bắt đầu: ngày … tháng … năm ………. Kết thúc: ngày …. tháng … năm ……….

b. Về khối lượng đã hoàn thành: (nêu cụ thể khối lượng theo tên từng công đoạn, hạng mục công việc)

c. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo Dự án, Kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán đã được duyệt:

- Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có)

d. Sản phẩm đã hoàn thành: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của Dự án, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán dự án đã được phê duyệt).

đ. Mức độ khó khăn (nếu có): (cần nêu cụ thể mức độ khó khăn của từng hạng mục công việc so với Dự án, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán đã được duyệt).

e. Về những thay đổi trong quá trình thực hiện(nếu có)

Chấp nhận để tồn tại: (nếu có)

- Về khối lượng phát sinh (nếu có)

- Về việc thay đổi biện pháp kỹ thuật đã được duyệt (nếu có)

4. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành

- Chấp nhận các thay đổi của các hạng mục công việc: (cần nêu cụ thể mức độ chấp nhận mức độ khó khăn của Dự án, kế hoạch, biện pháp kỹ thuật, dự toán).

...........................................................................................................................................
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